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THÔNG BÁO  

Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường  

năm học 2025-2026  

   
 

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại văn bản 

hợp nhất 03 Điều lệ trường Tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Thông tư số 27/2023/TT -

BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn 

sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định 1010/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 05/4/2021của UBND tỉnh 

Quảng Ninh Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;   

Căn cứ Quyết định 854/QĐ- UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định 1054/QĐ-UBND ngày 

21/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc phê duyệt danh mục sách giáo 

khoa lớp 4 và sách giáo khoa Tiếng Pháp lớp 3 năm học 2023-2024 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 534/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nịnh Về việc 

phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn Tiếng Pháp lớp 3, sách giáo khoa lớp 4, 

lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh; 

       Căn cứ thông báo số 449/SGD&ĐT-GDPT ngày 11 tháng 4 năm 2025 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về thông tin danh mục sách giáo khoa năm 

học 2025 - 2026; 

  Trường Tiểu học Mạo Khê B thông báo Danh mục Sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, 

lớp 3, lớp 4, lớp 5 sử dụng năm học 2025- 2026 tại trường Tiểu học Mạo Khê B, cụ thể 

như sau: 
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Lớp 1 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 1 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 TN&XH 1 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Âm nhạc 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Mĩ thuật 1 Cánh Diều Đại học sư phạm 

7 GDTC 1  Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 HĐTN 1 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

9 Tiếng Anh 1 I-learn Smart Start 1 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lớp 2 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 2 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 TN&XH 2 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Âm nhạc 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Mĩ thuật 2 Cánh Diều Đại học sư phạm 

7 GDTC 2  Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 HĐTN 2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

9 Tiếng Anh 2 I-learn Smart Start 2 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 
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Lớp 3 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 TN&XH 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Tin học 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

6 Công nghệ 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

7 Âm nhạc 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

8 Mĩ thuật 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

9 GDTC 3 Cánh Diều Đại học sư phạm 

10 HĐTN 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

11 Tiếng Anh 3 Global Success 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 Lớp 4 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 Khoa học 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Lịch sử&Địa lý 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Âm nhạc 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

7 Mĩ thuật 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 GDTC 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

9 HĐTN 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

10 Công nghệ 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

11 Tin học 4 Cánh Diều Đại học sư phạm 

12 Tiếng Anh 4 Global Success 
Đại học sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 
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Lớp 5 

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản 

1 Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

3 Đạo đức 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

4 Khoa học 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

5 Lịch sử&Địa lý 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

6 Âm nhạc 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

7 Mĩ thuật 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

8 GDTC 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

9 HĐTN 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

10 Công nghệ 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam 

11 Tin học 5 Cánh Diều Đại học sư phạm 

12 Tiếng Anh 5 English Discovery Đại học sư phạm 

Trên đây là thông báo danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường 

năm học 2025-2026 của trường Tiểu học Mạo Khê B./.  

 
Nơi nhận: 

- PGD&ĐT(b/c); 

- CB, GV, NV, HS (t/h); 

- PHHS (p/h); 

- Website nhà trường (công khai);   

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Nguyễn Lan Hương 

 

 

 

 

 



5 

 


